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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ 

NĂM HỌC 2024 - 2025

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2024-2025 của SGD&ĐT Hải Dương và của PGD&ĐT Thanh Hà;

Căn cứ công văn số 466/UBND-GDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà về việc tăng cường quản lý việc tổ chức bán trú tại các trường học trên địa bàn huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương


Căn cứ Kế hoạch giáo dục số 05/KHGD-THTTTH của trường Tiểu học Thị trấn Thanh Hà;
Căn cứ đặc điểm tình hình nhà trường cùng các điều kiện hiện tại, Ban chỉ đạo hoạt động bán trú xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bán trú năm học 2024 – 2025 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đánh giá kết quả công tác bán trú năm học 2023 - 2024 

Tổng số HS ăn bán trú đến cuối năm: 336 em (tỉ lệ 40 %)

Hồ sơ lưu đầy đủ, khoa học.


Được các cấp có thẩm quyền kiểm tra, công nhận bếp ăn đạt tiêu chuẩn VSATTP.

Nhân viên cấp dưỡng được tập huấn đầy đủ và được cấp chứng nhận.

Không để xảy ra hiện tượng mất an toàn VSTP. PH và HS phấn khởi, tin tưởng công tác quản lí và chăm sóc cho HS ăn bán trú tại trường.
2. Quy mô hoạt động công tác bán trú năm học 2024 - 2025

Tổ chức cho khoảng 400 HS ăn bán trú tại trường (Tỉ lệ khoảng 47%).

Kiện toàn BCĐ : 5 người (BGH: 3; Kế toán: 1; Thủ quỹ: 1).


Tổ cấp dưỡng    : 4 người  (Có hộ khẩu thường trú tại địa phương).


Tổ chức trông trưa: 4 người (là giáo viên). 

* Thuận lợi:
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của phòng Giáo dục - Đào tạo, lãnh đạo địa phương và PHHS.

- Trường có 8 năm tổ chức hoạt động bán trú và luôn được kiểm tra và công nhận đảm bảo VSATTP.

- Nhà trường có Ban chỉ đạo riêng, luôn quan tâm đến công tác bán trú, có những chỉ đạo kịp thời, phù hợp.

- Các nhân viên cấp dưỡng có tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng nhiệm vụ được giao, đã tham gia các lớp tập huấn và được cấp chứng chỉ, có kinh nghiệm trong công việc và thâm niên nhiều năm thực hiện nhiệm vụ. 

- Cơ sở vật chất bán trú được cải tạo, nâng cấp ngày càng khang trang hơn. Trường tổ chức cho HS ăn ở hai khu nhà ăn rộng 200m2 và HS khối 1 ăn, ngủ ở  phòng học; 2 phòng ngủ riêng biệt với tổng diện tích 200m2 và HS khối 1 ngủ ở 3 phòng học. Năm học này nhà trường tiếp tục cải tạo phòng ngủ cho học sinh, bổ sung giường ngủ, bảo dưỡng điều hòa, bổ sung trang thiết bị,… tạo điệu kiện tốt nhất có thể cho hoạt động bán trú. 

* Khó khăn:

- Tỉ lệ học sinh ăn bán trú của trường so với bình quân toàn huyện còn thấp (42%).


II. NHIỆM VỤ

          1. Nhiệm vụ chung:

- Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đặc biệt là nội dung 2 buổi/ngày. Thực hiện linh hoạt, đa dạng các hoạt động. 

- Thực hiện tốt công tác “Vệ sinh An toàn thực phẩm trong nhà trường”.

- Tổ chức hoạt động bán trú góp phần thực hiện tốt chủ trương giáo dục toàn diện cho học sinh. 

- Tạo thói quen sinh hoạt tập thể và nề nếp cho học sinh. Rèn thói quen ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ và ý thức giữ vệ sinh cho các em.

- Tiết kiệm được thời gian đưa đón con đến trường của PHHS, tạo điều kiện để PHHS yên tâm đi làm. Các em được ăn, ngủ, nghỉ ngơi đúng giờ, khoa học để có sức khỏe và tinh thần thoải mái tiếp thu kiến thức vào buổi chiều. Rèn thói quen sinh hoạt tập thể có nền nếp cho học sinh.

          2. Nhiệm vụ cụ thể:

  
2.1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác bán trú, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

    
2.2.  Xây dựng nề nếp ăn ngủ, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe để học sinh tham gia học tập tốt.

    
2.3. Thực hiện an toàn thực phẩm, ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm và lưu hồ sơ sổ sách theo quy định. Đảm bảo chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và đạt đủ số calo cần thiết. Chú ý chế độ chăm sóc học sinh suy dinh dưỡng và béo phì để giảm thiểu số lượng.    

   
 2.4. Quan tâm sức khỏe của học sinh: khám sức khỏe học sinh toàn trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giữ vệ sinh môi trường,…

  
 2.5. Hợp đồng với nhân viên cấp dưỡng, tổ chức cho nhân viên tham gia lớp tập huấn về kiến thức VSATTP do Sở y tế tổ chức. Tiếp tục thực hiện bếp ăn một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bán trú, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện trên đạt kết quả tốt, phát huy năng lực tự phục vụ của học sinh.
     
2.6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ liên quan đến công tác bán trú như khâu tiếp phẩm, thực hiện bếp ăn một chiều, vệ sinh lao động, lưu mẫu thực phẩm, cơ sở vật chất nhà bếp và nhà ăn, vệ sinh lớp học, nề nếp ăn trưa, tự phục vụ của học sinh,.. Tăng cường tham mưu để dần hoàn thiện khu hoạt động bán trú ngày một tốt nhất.

2.7. Đảm bảo công khai tài chính, quản lý thu - chi đúng quy định. Hồ sư lưu ở bộ phận kế toán theo quy định tài chính.

3. Chỉ tiêu:

- Số học sinh ăn bán trú đạt mặt bằng chung của huyện.


- 100% thành viên Ban chỉ đạo, nhân viên bán trú, cấp dưỡng đảm bảo đủ điều kiện về trình độ và sức khoẻ.


- 100% HS ăn bán trú được chăm sóc đảm bảo sức khỏe, an toàn.


- Thực hiện đảm bảo VSATTP, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền


- Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBGV-NV nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.


- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác bán trú: Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 về Luật An toàn thực phẩm; Văn bản hợp nhất Nghị định số 08/VBHD-BYT ngày 04/04/2019 quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Quyết định 41/2005/QĐ-BYT ngày 8/12/2005 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống”; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”,…

- Tích cực đối thoại trực tiếp với CMHS để làm rõ những chủ trương, kế hoạch và các giải pháp cụ thể đang triển khai về công tác bán trú.


- Xây dựng kế hoạch hoạt động bán trú theo năm học đảm bảo sát với điều kiện tình hình thực tế của nhà trường.

2. Xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức bán trú

- Tham mưu với các cấp, các ngành, các bậc PHHS làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường CSVC phục vụ công tác chăm sóc cho HS.

- Phối hợp cùng PHHS xây dựng, bổ sung CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác bán trú theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày12/5/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục quy định về công tác y tế trường học.

- Bếp ăn bán trú tổ chức theo quy trình 1 chiều, có tủ lạnh riêng để lưu mẫu thức ăn, có tủ sấy bát đĩa.... Đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ, chập điện, vệ sinh nguồn nước, …

- Thực hiện đảm bảo yêu cầu về CSVC bán trú:

     + Khu vực bếp nấu + Khu vực nhà ăn + Hệ thống chiếu sáng.

     + Hệ thống cung cấp nước + Xử lý rác thải.

     + Trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm.

- Trường bố trí học sinh ăn tại 2 phòng bán trú rộng hơn 200m2 và ăn tại các phòng học, được trang bị đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt điện, điều hoà đảm bảo phục vụ học sinh ăn một cách tốt nhất.

- Trường có 2 phòng ngủ bán trú rộng hơn 200m2 và HS lớp 1 ngủ tại các phòng học được trang bị đầy đủ hệ thống giường tầng, quạt điện và lắp điều hòa, đảm bảo phục vụ tốt cho giấc ngủ của học sinh.

- Ngay từ đầu tháng 8, trường đã tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung những đồ dùng, dụng cụ còn thiếu hoặc đã hỏng. Sửa chữa, bổ sung thêm quạt cây, quạt công nghiệp cho phòng ăn và phòng ngủ của học sinh. Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống quạt, điều hòa, điện chiếu sáng khu bán trú. Bổ sung chiếu ngủ, khăn mặt, xà phòng rửa tay cho học sinh. Bổ sung một số vật dụng cho nhà bếp (khay ăn, cốc uống sữa, thìa, muôi, thau nhựa, rổ rá, dao, thớt, ca múc nước, xô nhựa, gàu hót, chổi,...)  

3. Thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác bảo quản và lưu mẫu thức ăn.


- Lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Bữa ăn học đường (Địa chỉ tại thôn Bạch Đa 2, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực để ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho bếp ăn.


- BCĐ công tác bán trú thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng, nguồn gốc, giá thực phẩm của các nhà cung ứng nhằm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuân thủ tuyệt đối quy định về việc lựa chọn và chế biến thực phẩm an toàn; sử dụng chất tạo màu tự nhiên, tuyệt đối không dùng phẩm công nghiệp trong chế biến.


- Quản lý chặt chẽ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống sinh vật gây hại, phòng chống lây nhiễm chéo trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm. 


- Đảm bảo 100% nhân viên nấu ăn được khám sức khoẻ theo quy định tại các trung tâm y tế cấp huyện trở lên. Nội dung khám sức khỏe bao gồm đầy đủ các yêu cầu đối với việc chế biến thực phẩm.


- Hợp đồng với nhân viên phục vụ có đủ sức khỏe, khả năng nấu ăn, phục vụ. Thực hiện chi trả tiền công theo số tháng làm việc tại trường. 

- Tổ cấp dưỡng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến- phân phối cũng như khâu vệ sinh các dụng cụ chế biến. Thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn lao động: trang phục, khẩu trang, găng tay và cắt móng tay.

- Thực hiện đúng quy định bếp ăn một chiều. Không để lẫn lộn thực phẩm tươi sống với thực phẩm chín. Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn 24 tiếng theo đúng văn bản quy định. Bố trí dụng cụ lưu mẫu đúng theo tiêu chuẩn. Cán bộ y tế làm tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

4. Nâng cao chất lượng phục vụ bán trú          

-  Xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa, theo tuần, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. 

- Chế biến đúng thực đơn, đủ định lượng theo số suất ăn hàng ngày. Thường xuyên thay đổi thực đơn, tăng cường phối hợp nhiều loại thực phẩm trong bữa ăn của học sinh. Đảm bảo mỗi bữa ăn có đủ dinh dưỡng, cân đối giữa các chất sinh năng lượng, tỷ lệ đạm, chất béo động vật và thực vật…
- Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh bán trú bằng cách tổ chức lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, giải trí nhẹ nhàng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi học sinh trước, trong và sau giờ ăn để thu hút các em tham gia và tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh như: đọc sách, xem phim, nghe nhạc, trò chơi dân gian, rửa tay, gấp chăn, ...

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ nhân viên bán trú. Nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn từng nhân viên. 

- Tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức về VSATTP, theo học các lớp để nâng cao trình độ, hiểu biết về chăm sóc sức khỏe HS bán trú.            

- Nhân viên, giáo viên phục vụ bán trú được khám sức khỏe định kỳ theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe, thực hiện đúng xét nghiệm theo quy định. Các nhân viên phục vụ bán trú không được mắc bệnh các bệnh ngoài da, bệnh truyền nhiễm.            

- Thực hiện đảm bảo điều kiện về vệ sinh cá nhân, trang phục khi thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo tổ bảo mẫu thường xuyên vệ sinh toàn bộ khu bếp, nhà ăn, các đồ dùng, dụng cụ chế biến, nấu nướng, ... và xung quanh khu vực nhà ăn.
- Chế biến, chia suất ăn đảm bảo sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đúng định lượng theo nhu cầu lứa tuổi của học sinh. Lưu mẫu thức ăn đúng quy định.
- Nhận bàn giao học sinh, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc học sinh ăn, nghỉ trưa có nề nếp.
          *Đội ngũ phục vụ bán trú: 15 người, gồm: 

* Ban chỉ đạo: 5 người (3 BGH, 1 kế toán, 1 thủ quỹ)
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ngày trực

	1
	Lê Thị Chính
	Hiệu trưởng
	Chỉ đạo chung - TB
	Các ngày

	2
	Lê Thị Dịu
	P. Hiệu trưởng
	Phụ trách chính - PB
	Thứ ba, năm

	3
	Lê Văn Nguyên
	P. Hiệu trưởng
	Phó ban
	Thứ tư, sáu

	4
	Ng. Thị Thu Hiền
	Thủ quỹ
	Thành viên
	Thứ năm

	5
	Ng. Thị Thanh Mai
	Kế toán
	Thành viên
	Thứ sáu



* Tổ bảo mẫu: 4 người

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thu Nhàn
	Bếp trưởng
	Nấu nướng, cho HS ăn, quản lý HS trong giờ ngủ, dọn dẹp sau ăn.

	2
	Đặng Thị Nguyệt
	Thành viên
	Nấu nướng, cho HS ăn, quản lý HS trong giờ ngủ, dọn dẹp sau ăn

	3
	Nguyễn Thị Tình 
	Thành viên
	Nấu nướng, cho HS ăn, quản lý HS trong giờ ngủ, dọn dẹp sau ăn

	4
	Bùi Kim Tấm
	Thành viên
	Nấu nướng, cho HS ăn, quản lý HS trong giờ ngủ, dọn dẹp sau ăn


* Tổ trông trưa: 4 người

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Ng. Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Cho HS ăn, quản lý HS trong giờ ngủ.

	2
	Nguyễn Thu Hà
	Giáo viên
	Cho HS ăn, quản lý HS trong giờ ngủ.

	3
	Nguyễn Thị Hiển
	Giáo viên
	Cho HS ăn, quản lý HS trong giờ ngủ.

	4
	Nguyễn Thị Hiệp
	Giáo viên
	Cho HS ăn, quản lý HS trong giờ ngủ.


5. Thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động bán trú
- Thực hiện đảm bảo quy trình:

    +  Ký hợp đồng với các bên cung cấp nguồn lương thưc, thực phẩm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn vệ sinh ATTP (có hồ sơ pháp lý).
    + Giao nhận thực phẩm: Các nhà cung cấp phải có đủ hồ sơ pháp lý, rõ nguồn gốc, không sử dụng thực phẩm ôi thiu, thực phẩm đã qua chế biến sẵn. Nhận thực phẩm theo đúng hợp đồng. Thời gian nhận thực phẩm từ 5h30’- 6h các ngày trong tuần. Tiến hành cân, kiểm tra số lượng, chất lượng các loại thực phẩm. Nếu phát hiện thực phẩm không đủ cân, chất lượng không đảm bảo phải kịp thời báo ngay về trưởng ban chỉ đạo để có biện pháp xử lí kịp thời. Báo cáo với trưởng ban chỉ đạo các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.


+ Chế biến thức ăn: Chế biến thức ăn đúng quy trình, không để lẫn dụng cụ chế biến thức ăn sống với dụng cụ chế biến thức ăn chín, nhân viên chế biến phải sử dụng găng tay, khẩu trang…    

+ Thực hiện lưu mẫu thức ăn đảm bảo đúng quy trình (24h trong tủ lạnh), đúng số lượng, có giấy niêm phong và chữ kí của nhân viên y tế. 

    + Chia khẩu phần ăn: Chia đảm bảo đủ số lượng, sau khi chia các suất ăn phải có nắp đậy, không để thức ăn đã được chế biến quá thời gian quy định mới cho HS ăn…

    + Vệ sinh phòng ăn và dụng cụ phục vụ nấu, khay ăn của HS sạch sẽ ngay sau khi học sinh ăn xong. Thực hiện tốt việc cất giữ và bảo quản đồ dùng, trang thiết bị.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, nội dung các loại sổ sách được cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin. Hệ thống hồ sơ gồm:


  + Đơn đăng ký ăn bán trú.

     + Danh sách học sinh đăng ký ăn bán trú tại trường.

     + Phiếu giao nhận thực phẩm (hàng ngày).

     + Nhật ký theo dõi số HS ăn bán trú hàng ngày.

     + Chứng từ tổng hợp thu chi tiền ăn bán trú hàng tháng.

     + Sổ thực đơn bán trú hàng tuần.

     + Sổ kiểm thực ba bước.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra theo quy trình 3 bước, đảm bảo về mặt thời gian quy định và cập nhật sổ sách phù hợp với thời gian diễn ra công việc. Quy trình bao gồm:

- Sổ theo dõi nguồn nguyên liệu nhập vào (thực phẩm tươi: thịt, rau;...)
- Sổ theo dõi, kiểm tra thực phẩm từ quá trình sơ chế biến cho đến khi ăn.

- Kiểm tra mẫu thức ăn lưu.

       - Thực hiện việc lưu mẫu đúng số lượng, quy trình và điều kiện.

6. Thực hiện tốt nền nếp bán trú cho HS

- Thực hiện đúng thời gian hoạt động bán trú tại trường:      

+ Từ 10h20’-10h30’: Nhận học sinh, học sinh vệ sinh trước khi ăn.

+ Từ 10h35’- 11h05’: Ăn trưa.

+ Từ  11h10’-11h20’: Thư giãn sau ăn trưa (Bằng các hình thức: xem tivi, đọc sách, nghe nhạc, vui chơi vận động nhẹ,…)
+ Từ 11h20’ - 13h10’: Nghỉ trưa.

+ Từ 13h10’ - 13h30’: Vệ sinh cá nhân, ăn bữa phụ.

+ Từ 13h30’ - 13h45’: Vui chơi cá nhân.

+ Từ 13h45’: Vào học chương trình buổi chiều.

- Giáo viên trực bán trú xây dựng nề nếp ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi lịch sự, văn minh. HS biết chào hỏi trong khi ăn, biết giữ trật tự và vệ sinh sạch sẽ khi ăn, nghỉ tại trường.

7. Quan tâm sức khỏe của học sinh: khám sức khỏe học sinh toàn trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giữ vệ sinh môi trường,…

- Thường xuyên nhắc học sinh ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng. Theo dõi sức khỏe học sinh thường kỳ. Nếu thấy học sinh có dấu hiệu mệt mỏi, uể oải…đưa học sinh lên phòng y tế để được chăm sóc và liên lạc với PH đưa học sinh đi khám bệnh. Bộ phận y tế bố trí khu vực dán bảng đo thị lực để các em tự kiểm tra mắt thường xuyên.

- Thực hiện truyền thông sức khỏe đến các em học sinh qua tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt lớp. Giáo dục học sinh giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay đúng quy trình và chải răng đúng cách.

- Phối hợp tốt với bộ phận y tế tích cực tuyên truyền việc phòng chống dịch bệnh trong trường học như dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ…


- Thực hiện theo bộ thực đơn chuẩn nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh.

       
- Hợp đồng với trung tâm y tế xã khám sức khỏe cho học sinh 1lần/năm. Đảm bảo 100% học sinh được khám sức khỏe.

- Tập cho các em có thói quen ăn nhiều món, nghỉ trưa đúng giờ giấc và không được bỏ bữa. Giáo dục các em có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự phục vụ trong giờ ăn và trong giờ ngủ.

- Thực hiện công tác tổng vệ sinh khu bán trú, giặt chăn, chiếu 1lần/tháng.

8. Công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, kiểm sát chặt chẽ thực phẩm và các khâu: chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Phân công trực Ban chỉ đạo và giám sát việc giao, nhận thực phẩm các ngày trong tuần như sau:

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày trực

	1
	Lê Thị Chính
	Hiệu trưởng
	Các ngày

	2
	Lê Thị Dịu
	P. Hiệu trưởng
	Thứ ba, năm

	3
	Lê Văn Nguyên
	P. Hiệu trưởng
	Thứ tư, sáu

	4
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Kế toán
	Thứ năm

	5
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Thủ quỹ
	Thứ sáu


- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện bếp ăn một chiều, việc vệ sinh lao động, vệ sinh cơ sở vật chất nhà bếp và nhà ăn, nề nếp ăn trưa, tự phục vụ của học sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, huy động phụ huynh tham gia giám sát công tác bán trú. Đảm bảo phụ huynh tham giagiám sát không mắc các bệnh lây nhiễm, bệnh da liễu.

- Tham mưu cho phụ huynh có con ăn bán trú bầu ra 4 ông (bà) tham gia Ban giám sát công tác bán trú gồm các ông (bà) có tên sau:

	Stt
	Họ và tên
	PH lớp
	Nhiệm vụ

	1
	Trần Văn Thắng
	1E
	Đại diện PHHS khối 1

	2
	Đỗ Thị Giang
	2C
	Đại diện PHHS khối 2

	3
	Lê Thị Ngọc Huế
	3A
	Đại diện PHHS khối 3

	4
	Hoàng Ngọc Trìu
	4B
	Đại diện PHHS khối 4

	5
	Nguyễn Quyết Thắng
	5G
	Đại diện PHHS khối 5


- Ban giám sát thực hiện giám sát công tác bán trú với thời lượng 4 buổi/tháng (mỗi phụ huynh 1 buổi/tuần, do phụ huynh tự thống nhất với nhau). Nội dung giám sát bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến công tác bán trú: Quy trình thực hiện giao, nhận thực phẩm; số lượng, chất lượng thực phẩm; việc thực hiện những quy địnhvề vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thức ăn, lưu mẫu thức ăn, …Khi thực hiện giám sát, đại diện Ban giám sát lập biên bản tại chỗ có ký kết giữa các bên với các nội dung đã giám sát để lưu hồ sơ.

9. Công tác tài chính


- Thỏa thuận với cha mẹ học sinh xây dựng mức thu bán trú phù hợp, đảm bảo nguyên tắc lấy thu bù chi, không nhằm mục đích kinh doanh, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời; quyết toán thu-chi tiền bán trú của học sinh theo từng tháng; lưu trữ hồ sơ quản lý kinh phí đầy đủ theo quy định. Các chế độ của Ban chỉ đạo, cấp dưỡng - bảo mẫu, giáo viên, ... được thống nhất trong Hội đồng nhà trường, phụ huynh học sinh và được đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ.  


- Thực hiện việc công khai thực đơn, thực phẩm, số lượng, đơn giá hàng ngày. Bảng công khai thực đơn, công khai tài chính được đặt ở nơi thuận tiện để cha mẹ học sinh có thể giám sát được. 


- Bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện công tác thu chi theo đúng quy định, cập nhật số liệu chi và thanh quyết toán theo từng tháng. Lưu hồ sơ, chứng từ đầy đủ theo quy định tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác bán trú, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

* Ban chỉ đạo: 5 người (3 BGH, 1 kế toán, 1 thủ quỹ)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ngày trực

	1
	Lê Thị Chính
	Hiệu trưởng
	Chỉ đạo chung - TB
	Các ngày

	2
	Lê Thị Dịu
	P. Hiệu trưởng
	Phụ trách chính - PB
	Thứ ba, năm

	3
	Lê Văn Nguyên
	P. Hiệu trưởng
	Phó ban
	Thứ tư, sáu

	4
	Ng. Thị Thu Hiền
	Thủ quỹ
	Thành viên
	Thứ năm

	5
	Ng. Thị Thanh Mai
	Kế toán
	Thành viên
	Thứ sáu


2. Phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo

2.1. Bà Lê Thị Chính - Hiệu trưởng - Trưởng ban: 

+ Chịu trách nhiệm chung về công tác quản lí chỉ đạo và tổ chức lớp ăn bán trú. Tham mưu với cấp ủy Đảng, các đoàn thể của địa phương, Ban đại diện CMHS, trạm y tế xã phối hợp thực hiện để công tác tổ chức bán trú đạt hiệu quả. Kí kết hợp đồng nhà cung cấp thực phẩm, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác bán trú. Tổ chức họp giữa BCĐ - cấp dưỡng - GVCN - PHHS thời điểm đầu năm học để xây dựng kế hoạch thu chi, quyết định các khoản phải mua sắm bổ sung. Bố trí cán bộ, người chăm sóc, cấp dưỡng lớp bán trú, quyết định chi trả các khoản kinh phí liên quan đến lớp bán trú.  

+ Kết hợp giám sát việc mua thực phẩm (số lượng và chất lượng). Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn theo thực đơn. Kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngày trực.  
+ Phụ trách quản lí các ngày trong tuần.

2.2. Bà Lê Thị Dịu - Phó Hiệu trưởng - Phó ban: 


+ Quản lí, điều hành công tác bán trú. Điều hành các giáo viên trực trưa, kiểm tra sĩ số học sinh trước khi ăn và trước khi ngủ, linh hoạt chỉ đạo tổ chức các hoạt động giải trí cho học sinh: xem tivi, đọc truyện, sách báo, nghe nhạc..., đảm bảo an toàn cho học sinh. 

+ Chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lí, tổ chức theo dõi các hoạt động lớp bán trú hàng ngày. Kiểm tra nề nếp sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi của học sinh. Giám sát công tác phục vụ của nhân viên cấp dưỡng. Theo dõi các thành viên đã được phân công thực hiện nhiệm vụ của mình.

+ Kết hợp giám sát việc mua thực phẩm (số lượng và chất lượng). Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn theo thực đơn. Kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngày trực.

+ Tập hợp theo dõi CSVC và báo cáo mua bổ sung với đồng chí Trưởng ban. 

+ Thu thập thông tin, các ý kiến của PHHS, GVCN lớp, học sinh để góp ý với cấp dưỡng làm tốt hơn. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn hàng ngày. 

+ Cùng với BGH chỉ đạo, thay đổi thực đơn theo mùa.
+ Có trách nhiệm cùng với kế toán quyết toán và hoàn thiện hồ sơ sổ sách, hồ sơ thu - chi, theo dõi bữa ăn cho học sinh để lưu trữ.

+ Trực ban ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần.


2.3. Ông Lê Văn Nguyên - Phó Hiệu trưởng - Phó ban: 

+ Có trách nhiệm cùng với bà Lê Thị Dịu theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc, giám 
sát công tác bán trú. Kiểm tra nề nếp sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi của học sinh.

+ Kết hợp giám sát việc mua thực phẩm (số lượng và chất lượng). Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn theo thực đơn. Kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngày trực.

 
+ Trực ban vào ngày thứ tư, thứ sáu trong tuần. 


2.4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Thủ quỹ - Thành viên: 

+ Chịu trách nhiệm thu các khoản kinh phí phục vụ bán trú của HS, chi trả tiền thực phẩm, trả công cán bộ, nhân viên, giáo viên phục vụ bán trú khi được sự đồng ý của Trưởng ban. Quyết toán cùng kế toán vào cuối tháng.

+ Chiụ trách nhiệm kiểm tra giám sát việc ghi chép, lưu mẫu kiểm tra 3 bước theo quy định của Bộ y tế, được lưu khoa học theo đúng trình tự thời gian. Giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Giám sát công tác phục vụ của nhân viên cấp dưỡng. Chăm sóc sức khoẻ cho HS bán trú, lưu mẫu thức ăn. 

+ Kết hợp giám sát việc mua thực phẩm (số lượng và chất lượng). Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn theo thực đơn. Kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngày trực.

+ Trực ban vào thứ năm hàng tuần.


+ Theo dõi, cập nhật chứng từ thu chi hàng ngày.


+ Theo dõi việc an toàn phòng chống cháy nổ. Tham mưu với trưởng ban phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm cho nhà trường.


2.5. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Kế toán - Thành viên: 

+ Tham mưu với Trưởng ban trong việc hợp đồng các nhà cung cấp thực phẩm có chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, soạn thảo hợp đồng với nhân viên cấp dưỡng theo năm học. Cùng BCĐ giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, sổ sách thu - chi cụ thể, minh bạch, khoa học, đúng quy định và báo cáo trong các kì họp.


+ Phụ trách lưu hồ sơ bán trú, quyết toán thu, chi các khoản bán trú. 

+ Kết hợp giám sát việc mua thực phẩm (số lượng và chất lượng). Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn theo thực đơn. Kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngày trực.

+ Trực ban vào ngày thứ sáu trong tuần. 


* Bà Nguyễn Thu Nhàn - Nhân viên cấp dưỡng - Bếp trưởng

+ Chịu trách nhiệm nhận và kiểm tra thực phẩm trước khi chế biến; điều hành các nhân viên cấp dưỡng khác thực hiện việc nấu ăn, dọn dẹp sau giờ ăn bán trú cho học sinh; chia khẩu phần ăn theo định lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho bữa ăn. Theo dõi, hỗ trợ giáo viên trong giờ nghỉ trưa. 

  + Có trách nhiệm thông báo tới PHHS khi cần thiết, chịu trách nhiệm bảo quản tài sản, thực hiện các quy định về VSATTP, làm tốt công tác vệ sinh trong bếp và khu vực bán trú, khu nghỉ ngơi của HS.   

3. Tổng hợp số học sinh ăn bán trú 

Ngay từ những ngày đầu tựu trường, Ban giám hiệu tổ chức cho học sinh và GVCN làm quen, gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh. Tổ chức cho phụ huynh học sinh có nhu cầu cho con ăn bán trú tại trường làm đơn, cập nhật số liệu và tổng hợp về Ban chỉ đạo để nắm bắt tình hình và xây dựng kế hoạch cụ thể.  

* Tổng số lớp có học sinh đăng ký ăn bán trú: 28 lớp.

          * Có 400 HS đăng ký 400/855 HS toàn trường, đạt tỉ lệ:  47%. Cụ thể:

	LỚP
	GVCN
	Sĩ số
	HS đăng ký ăn
	Ghi chú

	
	
	SL
	SL
	

	1A
	Nguyễn Thị Huệ 
	31
	20
	

	1B
	Nguyễn Thị Hiển
	31
	25
	

	1C
	Nguyễn Thị M. Nga
	30
	30
	

	1D
	Trần Thị Diên
	31
	28
	

	1E
	Nguyễn Thị Hiệp
	31
	29
	

	1G 
	Trần Thị Huyền Trang
	31
	20
	

	
	CỘNG KHỐI 1
	185
	152
	

	2A
	Phạm Thị Hải Yến
	31
	18
	

	2B
	Trần Thị Nhàn
	29
	24
	

	2C
	Trần Thị Nhung
	29
	23
	

	2D
	Nguyễn Thị Hiền
	29
	12
	

	2E
	Cao Thị Việt Anh
	34
	13
	

	
	
	152
	90
	

	3A
	Nguyễn Thị Ngoan
	33
	13
	

	3B
	Phạm Thị Nga
	30
	20
	

	3C
	Đoàn Thị Hằng 
	28
	19
	

	3D
	Đào Thị Vui
	29
	9
	

	3E
	Đỗ Thị Chang 
	30
	5
	

	
	
	150
	66
	

	4A
	Nguyễn Văn Quy
	29
	8
	

	4B
	Trần Thị Thảo (Hải)
	29
	13
	

	4C
	Phạm Thị Lý
	28
	13
	

	4D
	Trần Thị Dương
	31
	11
	

	4E
	Trần Thị Phượng
	32
	6
	

	4G
	Trần Thị Dinh
	29
	12
	

	
	
	178
	63
	

	5A
	Nguyễn Thị Vân
	30
	5
	

	5B
	Tăng Thị Mai
	34
	5
	

	5C
	Phạm Thị Thu Hằng 
	31
	9
	

	5D
	Phạm Thị Huế
	31
	3
	

	5E
	Nguyễn Thị Thọ
	31
	2
	

	5G
	Nguyễn Thị Hồng Thanh
	33
	5
	*

	
	CỘNG KHỐI 5
	190
	29
	

	
	TỔNG TOÀN TRƯỜNG
	855
	400
	


4. Thời gian tổ chức cho học sinh ăn bán trú: Ngày 9/9/2024.
5. Xây dựng kế hoạch thu – chi

5.1. Phần thu: Thực hiện theo Phụ lục số 02 của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, gioá dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Cụ thể: 

	Tên mục
	Đơn vị tính
	Lớp 1
	Lớp 2 - 5

	Tiền ăn: Gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ + Tiền gia giảm.
	Bữa
	21.000
	21.000

	Tiền công: Chi trả công nhân viên nấu ăn, công người trực trưa, ban quản lý, chỉ đạo, họp,...
	Tháng
	130.000
	130.000

	Chi khác: Điện, nước, chất đốt; (mua mới, sửa chữa, bảo dưỡng,...),  mua thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ....
	Tháng
	40.000
	40.000

	Tiền mua sắm đồ vật dùng chung: Trang bị giường, chiếu, đệm sàn, chăn, gối, khay ăn, thiết bị, dụng cụ nấu ăn,...
	Năm học
	200.000
	0


- Tiến hành thu tiền ăn 2 tháng/1 lần, thu tiền công cô và phụ phí chất đốt theo kì (kì I: 4 tháng/1 lần, kì II: 5 tháng/1 lần). Riêng tiền  mua sắm bổ sung trang thiết bị cơ sở vật chất thu vào tháng đầu tiên của năm học (tháng 9). Số tiền thu của mỗi tháng sẽ được bộ phận kế toán nhà trường thể hiện trên danh sách thu cụ thể từng khoản.

          5.2. Phần chi:

a. Chi tiền ăn: 21.000đ/1HS/ngày (gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ, bao gồm cả tiền gia giảm). Số tiền này có thể thay đổi (tăng hoặc giảm) tùy theo tình hình thực tế giá lương thực, thực phẩm ở thời điểm đó, nhà trường sẽ xin ý kiến của các bậc phụ huynh có con ăn bán trú về số tiền điều chỉnh, nếu phụ huynh nhất trí 100% thì sẽ triển khai thực hiện.
b. Phụ phí: Chi tiền ga, điện, nước, đồ dùng nhà bếp nhỏ lẻ, ...tùy theo thực tế dùng hàng tháng.

c. CSVC: Mua sắm CSVC mới và bổ sung thêm trang thiết bị (bảo dưỡng điều hòa, giường, chiếu, đệm sàn, chăn, khay ăn, thiết bị, dụng cụ nấu ăn,... ). Căn cứ vào kết quả kiểm kê cơ sở vật chất cuối năm học trước, căn cứ vào tình hình thực tế số học sinh tham gia ăn bán trú, nhà trường dự kiến mua sắm bổ sung một số đồ dùng phục vụ cho việc ăn, ngủ, nghỉ của các cháu dựa trên số liệu thực tế.

d. Tiền công: Chi tiền công nhân viên nấu ăn, giáo viên trực trưa, quản lý, công sửa chữa bảo dưỡng, công tác bàn giao học sinh. Cụ thể:  
DỰ TOÁN CHI TIỀN CÔNG PHỤC VỤ BÁN TRÚ

 (Tính số lượng thực tế HS tham gia, có thể điều chỉnh ở HKII)

* Tổng số HS đăng kí ăn bán trú: 400 em

* Dự kiến thu - chi: 

 Thu: Tiền phục vụ: 130.000 đ/tháng x 400 HS = 52.000.000đ

 Chi: 

+ Chi 73% cho người trực tiếp phục vụ: 37.960.000đ. Chi:
- GVCN lớp: 8.000đ/HS x 400 HS = 3.200.000đ

- Công cô nuôi: 5.600.000đ/người x 3 = 16.800.000đ
      Bếp trưởng:
6.000.000đ/người x 1 = 6.000.000đ

- Công GV hỗ trợ trông trưa ăn, ngủ (4 nhân viên): 

                           2.400.000đ/người x 4 = 9.600.000đ.

- Chi nhân viên thực hiện tự kiểm tra 3 bước của bếp ăn: 500.000đ

- Chi hỗ trợ bảo vệ: 400.000đ

Khác: 1.460.000đ

Tổng chi NLĐ: 37.960.000đ 

+ Chi 27% cho công tác quản lí: 14.040.000đ. Chi:
- HT:    4.150.000đ
- PHT:  3.320.000 x 2 = 6.640.000đ
- KT:    1.650.000đ
- TQ: 1.600.000đ
Khác: 0đ

Tổng chi QL: 14.040.000đ

Tổng chi: 37.960.000đ + 14.040.000đ = 52.000.000đ


* Các phần thu - chi này được quyết toán hàng tháng và công khai cụ thể với phụ huynh học sinh 1 lần/năm (Cuối năm học). Căn cứ vào bảng chấm cơm hàng ngày, nếu thừa tiền thì kế toán, thủ quỹ và GVCN sẽ tính toán và chi trả lại cho phụ huynh học sinh vào cuộc họp cuối năm học.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bán trú của trường Tiểu học Thị trấn Thanh Hà năm học 2024 - 2025. Đề nghị Ban chỉ đạo, tổ phục vụ, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, PHHS và học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.
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